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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ TỊNH ẤN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TB-UBND Tịnh Ấn Đông, ngày        tháng  3  năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Dự báo tình hình sinh vật gây hại cây trồng vụ 

 Đông Xuân 2024-2025 (từ ngày 16/3 – 31/3/2025) 

 

Trên cơ sở Dự báo của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Quảng 

Ngãi tại Dự báo số 04/DBSVGH-TTDVNN ngày 17/3/2025 về tình hình sinh vật 

gây hại cây trồng vụ Đông Xuân 2024 – 2025 (từ ngày 16/3 đến ngày 31/3/2025), 

UBND xã Tịnh Ấn Đông thông báo như sau: 

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI CÂY TRỒNG VỤ 

ĐÔNG XUÂN 2024-2025 (từ ngày 16/3 – 31/3/2025) 

1. Cây lúa 

- Chuột: Gây hại trên các trà lúa giai đoạn từ đẻ nhánh – đòng trổ. 

- Sâu cuốn lá nhỏ: Gây hại trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng. 

- Bệnh đạo ôn lá: Phát sinh gây hại trên các trà lúa đứng cái – làm đòng. 

- Bệnh đen lép hạt: Phát sinh gây hại trên các trà lúa giai đoạn từ vào sữa – 

chắc xanh. 

- Bệnh khô vằn: Phát sinh trên các trà lúa đang giai đoạn đứng cái – chắc 

xanh. 

Ngoài ra còn có sâu năn, sâu đục thân, bệnh đốm nâu nghẹt rễ... gây hại 

cục bộ trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ bông. 

2. Cây rau màu và cây lâm nghiệp 

- Bệnh lở cổ rễ: Gây hại trên các loại cây ớt, rau, lạc, hoa… đang giai đoạn 

cây con. 

- Bệnh héo xanh, thối nhũn: Phát sinh gây hại trên các loại cây rau… 

- Bệnh khảm lá virus: Phát sinh gây hại trên cây sắn giai đoạn cây con. 

Ngoài ra còn có sâu xám, bọ phấn, bọ nhảy, sâu tơ, sâu đục quả, sâu vẽ 

bùa... gây hại cục bộ trên các loại cây rau màu. 

II. GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO TRONG THỜI GIAN ĐẾN 

Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh, chuột gây ra đối với sản xuất vụ Đông 

Xuân 2024-2025. UBND xã Tịnh Ấn Đông đề nghị HTXNN xã vận động và 
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hướng dẫn bà con nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và thực hiện 

tốt một số biện pháp phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại chính chủ yếu sau: 

1. Cây lúa 

- Đối với chuột: Diệt chuột liên tục bằng nhiều biện pháp, trong đó chú ý 

biện pháp thủ công, bẩy cơ học, ưu tiên dùng các loại thuốc trừ chuột thế hệ mới 

như Kingcat 0.05RB, Cat0.25WP, Racumin 0.75TP. 

- Đối với bệnh đạo ôn: Thường xuyên kiểm tra các trà lúa giai đoạn từ đẻ 

nhánh đến đòng, nếu phát hiện tỉ lệ bệnh từ 5% trở lên thì sử dụng một trong các 

loại thuốc như: Fuan 40EC, Fuji-One 40EC, Ninja 35EC, Jolle 1SL… để phun 

trừ. Sau khi phun thuốc trừ bệnh khoảng từ 5-7 ngày phải kiểm tra ruộng lúa nếu 

vết bệnh chưa dừng thì phải phun thêm lần thứ 2. 

- Đối với bệnh đen lép hạt: Những ruộng lúa giai đoạn từ bắt đầu trổ 

đến trổ đều, nếu gặp thời tiết có ẩm độ cao như sương mù hoặc 

mưa rào thì nên sử dụng một trong các loại thuốc có tên thương mại như: Kaido 

50SL, Dithane M-45 80WP, Tien sa 250EC, Tilusa super, Zineb Bul 80WP, 

Acdino 350SC, Ải vân 6.4SL,.. để phun phòng bệnh. 

- Đối với bệnh khô vằn: Thường xuyên kiểm tra ruộng lúa, nếu phát hiện tỉ 

lệ bệnh từ 10% trở lên thì dùng một trong các loại thuốc có tên thương phẩm 

Chevin 5SC, Anvil® 5SC, Tung vali 5SL, Vacin 5SL, Vacinmeisu 50SL, Vali 

5SL, Validacin 5SL, Valigreen 100WP, Vali-navi 5SL, Valivithaco 5WP, 

Vanicide 5WP, Antracol 70WP,… để phun trừ. 

* Lưu ý: Trong thời gian xử lý thuốc trừ bệnh đạo ôn khuyến cáo người 

dân phải tạm ngừng việc bón phân cho đến khi bệnh khô hoàn toàn để tránh hiện 

tượng cây lúa thừa dinh dưỡng tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh phát triển mạnh 

và gây thiệt hại nặng hơn. 

2. Cây rau màu và cây trồng khác 

- Đối với sâu keo mùa thu: Thường xuyên kiểm tra ruộng ngô, khi phát 

hiện sâu keo mùa thu trên ngô giai đoạn cây con - loa kèn, có mật độ sâu từ 2 – 4 

con/m2 trở lên thì dùng một trong các loại thuốc sau như: Radiant 60WP, 

Proclaim 5WG, Clever 150SC... 

Chú ý: Phun sớm khi sâu đang tuổi 1, tuổi 2 để đạt hiệu quả phòng trừ cao. 

- Đối với bệnh lở cổ rễ: Phải lên luống cao và thường xuyên nạo vét 

mương thoát nước không để xẩy ra tình trạng ngập úng, đồng thời xới váng tạo 

tơi xốp cho đất nhằm hạn chế mức độ gây hại của nấm bệnh, khi phát hiện tỉ lệ 

bệnh từ 3-5% trở lên thì sử dụng một trong các loại thuốc như: Validacin 5SL, 

Vali 5SL, Valivithaco 3SL, Damycine 5WP, Moren 25WP, …) phun trừ. 

- Đối với bệnh héo xanh, thối nhũn: Hướng dẫn nông dân thực hiện tổng 

hợp các biện pháp phòng bệnh như không để ruộng bị ngập úng, bón phân cân 

đối, hợp lý. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng nhằm phát hiện bệnh sớm, khi 
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phát hiện cây trồng bị bệnh phải nhổ và tiêu hủy, đồng thời sử dụng một trong 

các loại thuốc như: Piano 18 EW, Lilacter 0.3 SL, Genol 1.2SL để phun phòng. 

* Những lưu ý trong phòng trừ sinh vật gây hại:  

- Tuyệt đối không sử dụng điện để bẫy chuột vì gây nguy hiểm đến tính 

mạng con người. 

- Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sinh vật gây hại phải 

tuân thủ những quy định về an toàn trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. 

- Phải thực hiện nguyên tắc 4 đúng: đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng 

và nồng độ, đúng cách. 

- Đọc kỹ hướng dẫn ghi trên bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật trước khi 

sử dụng. 

- Chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ 

thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành để phòng trừ sinh vật gây hại. 

UBND xã Tịnh Ấn Đông yêu cầu HTX Nông nghiệp, 06 Trưởng thôn và 

Đài truyền thanh xã thông báo cho bà con nhân dân biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy, HĐND (báo cáo); 

- Mặt trận, các Hội đoàn thể xã; 

- CT, các PCT UBND xã; 

- 06 Trưởng thôn; 

- Đài truyền thanh xã; 

- HTX Nông nghiệp; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Huỳnh Mười 
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